
Sà Y TÀ THÀNH PHà ĐÀ N¾NG 

BàNH VIàN Y HàC Cà TRUYÀN 
THÀNH PHÞ ĐÀ N¾NG 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập - Tự do - H¿nh phúc 

Sá:           /TMCG-YHCTĐN  Đà Nẵng, ngày        tháng      năm 2025 
 

TH£ MỜI CHÀO GIÁ 
VÁ viác mua sắm trang phāc nhân viên y t¿ năm 2025 

Kính gửi: Các quý Công ty. 

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phá Đà N¿ng đang có nhu cầu mua sắm 
trang phục nhân viên y tÁ năm 2025. 

Để có căn cứ xây dựng kÁ hoạch nêu trên. Bệnh viện Y học cổ truyền thành 
phá Đà N¿ng kính mßi các đơn vị có đủ năng lực trong lĩnh vực này tham gia 
chào giá (theo Phụ lục đính kèm). 

1. Hß s¢ báo giá gßm: 

- Bảng báo giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên, đóng dấu khi nộp bảng 
chào giá (do đại diện hợp pháp ký và đóng dấu) và đính kèm mẫu vải theo yêu 
cầu của phụ lục 01 đính kèm; 

- Bảng báo giá phải ghi rõ thßi gian báo giá và hiệu lực báo giá; 

- Giá chào bao gồm đầy đủ các loại thuÁ, phí và lệ phí (nÁu có), giao hàng 
tại Bệnh viện Y học cổ truyền thành phá Đà N¿ng; 

- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phát hành 
hóa đơn điện tử; 

- Hồ sơ chào giá phải được bß vào phong bì, niêm phong kín á miệng bao 
để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mßi chào giá.  

2. ĐÁ nghß Quý Công ty cung cÃp báo giá đ¿n: 

Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Y học cổ truyền thành phá Đà 
N¿ng. Địa chỉ: Đưßng Đinh Gia Trinh, phưßng Hòa Xuân, Thành phá Đà N¿ng. 
Sá điện thoại: 0236.3696.123.  

File mềm xin vui lòng gửi về email: benhvienyhoccotruyendn@gmail.com.  

Thßi gian tiÁp nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đÁn 09h00 ngày 10 

tháng 10 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thßi điểm nêu trên s¿ không được xem xét. 

Bệnh viện rất mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty. 
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Trân trọng./. 
Nơi nhận:  
- Như trên;   
- Phòng QLCL (để đăng website); 
- Phòng TC-KT; 

- Lưu: VT, TC-HC.  

GIÁM ĐÞC 
 
 
 

 
Nguyßn Văn Ánh 
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PHĀ LĀC 01 
(Kèm Thư mời chào giá số         /TMCG-YHCTĐN ngày      tháng      năm 2025 của  

Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 
 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách may Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Sß 
l¤ÿng 

Ghi 
chú 

1 
Trang phục 

Bác sĩ 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 

2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 4 Thông tư 45/2015/TT-BYT: 

Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gái, phía trước 
có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía 
sau xẻ giữa tới ngang mông. 5 cúc cài giữa. 

1. Chất liệu: Vải Kaki lụa  
2. Màu sắc: Màu trắng 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 240,2  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 456x336 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 37.2x184.7 

- Thành phần vải: 73,8% polyester; 24,0% rayon; 
2,2% spandex  

Cái 128  

2 
Trang phục 

Điều 
dưỡng, y sĩ 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 

2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 5 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái;  
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5 cm.  
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.  

4. 01 bộ bao gồm: Áo, quần. 

1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu trắng 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162.7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

Bộ 77  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách may Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Sß 
l¤ÿng 

Ghi 
chú 

3 

Trang phục 
Kỹ thuật y 
Cận lâm 

sàng 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 

2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 6 thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
chiều dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái;  
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.  

4. 01 bộ bao gồm: Áo, quần. 

1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu trắng 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162,7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

Bộ 10  

4 

Trang phục 
Kỹ thuật y 
Phục hồi 

chức năng 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Thông tư 45/2015/TT-BYT: 

- Áo cổ trái tim, chui đầu, ngắn tay, chiều dài áo 
ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực trái.  
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau. 

4. 01 bộ gồm: Áo, quần. 

1. Chất liệu: Cotton lạnh 

2. Màu sắc: Màu xanh cổ vịt 
3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 244.1  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 488x380 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 28,9x238,0 

- Thành phần vải: 78,9% polyester; 15,5% rayon; 

5,6% spandex 

Bộ 32  

5 
Trang phục 

Dược sĩ 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 7 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, chiều dài áo ngang gái, phía trước 
có 3 túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái, phía 

1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu trắng 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162,7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

Bộ 25  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách may Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Sß 
l¤ÿng 

Ghi 
chú 

sau xẻ giữa tới ngang mông. 5 cúc cài giữa. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau. 

4. 01 bộ gồm: Áo, quần. 

6 
Trang phục 

Hộ lý 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 10 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 
tay, chiều dài áo ngang mông; phía trước có 2 
túi, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi 
sau.  

4. 01 bộ gồm: Áo, quần. 

1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu xanh hòa bình 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162,7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

Bộ 13  

7 
Trang phục 

Bảo vệ 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 12 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo cổ đức, cài cúc giữa, có nẹp cầu vai, dài tay 

hoặc ngắn tay, gấu tay có măng xéc hoặc lơ vê, 2 
túi có nắp, có khuy cài biển tên trên ngực trái.  
- Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

- Mũ: Kiểu kê pi. 
4. 01 bộ bao gồm: áo, quần, mũ. 

I. Áo 
1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu xanh coban  

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162,7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

II. Quần 
1. Chất liệu: Kaki lụa 

2. Màu sắc: Màu đen  
3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 240,2  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 456x336 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 37,2x184,7 

Bộ 05  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách may Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Sß 
l¤ÿng 

Ghi 
chú 

- Thành phần vải: 73,8% polyester; 24,0% rayon; 
2,2% spandex 

8 

Trang phục 
Nhân viên 

bảo trì, sửa 
chữa, chăm 

sóc cây 

xanh 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. In logo của Bệnh viện:  
- Logo tròn, đưßng kính 3,5cm  
- Vị trí: logo in á ngực trái.  
3. May theo Điều 13 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo kiểu bu dông, cổ đức, cài cúc giữa, dài tay 
hoặc ngắn tay, gấu tay măng xéc hoặc lơ vê, có 
nẹp cầu vai, phía trước có 2 túi có nắp, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, có in logo trên ngực 
trái.  

- Quần âu hai ly, có 1 túi sau. 

4. 01 bộ bao gồm: áo, quần. 

I. Áo 
1. Chất liệu: Vải Kate Ford 

2. Màu sắc: Màu xanh coban 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 162,7  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 272x266 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 41,4x40,7 

- Thành phần vải: 64,2% polyester; 35,8% cotton 

II. Quần 
1. Chất liệu: Kaki lụa 

2. Màu sắc: Màu đen  
3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 240,2  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 456x336 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 37.2x184.7 

- Thành phần vải: 73,8% polyester; 24,0% rayon; 
2,2% spandex 

Bộ 04  

9 
Trang phục 
Nhân viên 

hành chính 

1. May theo sá đo từng cá nhân. 
2. May theo Điều 11 Thông tư 45/2015/TT-BYT:  

- Áo sơ mi cổ đức, cài cúc giữa dài tay hoặc ngắn 

- Quần âu 2 ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi sau 

- Chân váy kiểu Jupe, tái thiểu dài ngang gái 

I. Áo 
1. Chất liệu: Vải Kate Mỹ 

2. Màu sắc: Màu trắng 

3. Tiêu chuẩn vải: 
- Khái lượng vải (g/m2): 124,6  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 390x328 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 68,1x144,4 

- Thành phần vải: 83,4% polyester; 16,6% rayon. 
II. Quần 
1. Chất liệu: Kaki lụa 

2. Màu sắc: Màu đen 

Bộ 32  
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STT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách may Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 

Sß 
l¤ÿng 

Ghi 
chú 

3. Tiêu chuẩn vải:  
- Khái lượng vải (g/m2): 240,2  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 456x336 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 37.2x184.7 

- Thành phần vải: 73,8% polyester; 24,0% rayon; 

2,2% spandex 

III. Váy 
1. Chất liệu: Cotton lạnh 

2. Màu sắc: Màu đen 

3. Tiêu chuẩn vải:  
- Khái lượng vải (g/m2): 244.1  

- Mật độ vải (sợi/10cm) (DọcxNgang): 488x380 

- Độ nhß sợi tách từ vải (DọcxNgang): 28,9x238,0 

- Thành phần vải: 78,9% polyester; 15,5% rayon; 
5,6% spandex 

Táng cßng: 09 khoÁn 
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PHĀ LĀC 02 
Mẫu báo giá căa Bánh vián Y hác cá truyÁn thành phß Đà N¿ng 

(Đính kèm Thư mời chào giá số        /TMCG-YHCTĐN ngày       tháng      năm 2025 của  
Bệnh viện Y học cổ truyền thành phố Đà Nẵng) 

BÀNG CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Y học cổ truyền thành phá Đà N¿ng 

Địa chỉ: Đưßng Đinh Gia Trinh, phưßng Hòa Xuân, Thành phá Đà N¿ng. 
Theo Thư mßi chào giá sá....../TMCG-YHCTĐN ngày&/&/2025 của Bệnh viện Y học cổ truyền thành phá Đà N¿ng, Công ty 

chúng tôi báo giá như sau: 

STT 
Quy cách 

may 
Yêu cầu kỹ 

thuật Đ¢n vß tính Sß l¤ÿng Đ¢n giá Thành tiÁn Ghi chú 

1        

2        

3        

&..        

(Số tiền bằng chữ:...................................................................................................) 

Đơn giá trên đã bao gồm thuÁ VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan. 

Trân trọng./. 
 Đ¾I DIàN CÔNG TY 

(Ký tên và đóng dấu) 
 

TÊN Đ¡N VÞ CUNG CÂP: 
Địa chỉ: 
Sá điện thoại: 
Email: 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĂ NGHĨA VIàT NAM 
Đßc lập – Tự do – H¿nh phúc 

 

………, ngày ……… tháng ……… năm 2025 
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